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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng và yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chất thải, phụ phẩm nông nghiệp theo 

hướng kinh tế tuần hoàn tại thành phố Hải Phòng. Phương pháp thống kê mô tả, thống kê so sánh và nghiên cứu 

tình huống được sử dụng để phân tích dựa trên kết quả khảo sát 92 đối tượng liên quan gồm hộ/trang trại, đơn vị thu 

gom, tái sử dụng, tái chế và tiêu thụ chất thải. Kết quả cho thấy, chất thải và phụ phẩm nông nghiệp được quản lý 

theo ba mô hình tuần hoàn: tuần hoàn kín, tuần hoàn mở và thu hồi năng lượng, tuy nhiên tỷ lệ thải bỏ vẫn còn cao. 

Nguyên nhân chủ yếu do hệ thống cơ chế, chính sách chưa đầy đủ và thiếu nguồn lực để triển khai; nông dân gặp 

khó khăn về nhận thức và các nguồn lực sản xuất, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ thu gom và tái chế chưa hoàn 

thiện, vai trò và sự phối hợp của các bên có liên quan còn yếu. Để thúc đẩy việc áp dụng hiệu quả các mô hình quản 

lý chất thải và phụ phẩm nông nghiệp, Hải Phòng cần áp dụng đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ các khó 

khăn trên.  

Từ khóa: Phụ phẩm nông nghiệp, chất thải nông nghiệp, kinh tế tuần hoàn, quản lý chất thải, nông nghiệp 

tuần hoàn. 

Management of Agricultural Waste and by-Products Toward Circular Economy  
in Hai Phong City: Current Situation and some Solutions 

ABSTRACT 

The study aimed to assess the current situation and analyzed the factors affecting the management of 

agricultural waste and by-products towards the circular economy in Hai Phong city. Descriptive statistics, comparative 

analysis, and case study methods were employed to analyze data collected from 92 stakeholders, including 

households/farms, collectors, recyclers. The results showed that agricultural waste and by-products in Hai Phong 

were managed through three circular models: closed-loop circulation, open-loop circulation, and energy recovery. 

However, a significant proportion of waste and by-products was still disposed of. The main causes of this situation 

included: the policy framework for circular agriculture remained incomplete, resources for policy implementation were 

short; farmers had limited awareness and capacity to adopt circular models; local infrastructure for agricultural waste 

collection and recycling was underdeveloped; and roles and coordination among stakeholders were weak. Therefore, 

integrated solutions are needed to promote circular agricultural waste management in Hai Phong city  

Keywords: Agricultural by-products, agricultural waste, circular economy, waste management, circular agriculture. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Ngành nông nghiệp đòng vai trñ quan trõng 

trong tëng trāĊng kinh tế cþa Việt Nam trong 

ba māći nëm qua (OECD, 2022). Tuy nhiên, quá 

trình sân xuçt cÿng täo ra nhiều chçt thâi và 

phĀ phèm. Nëm 2021, nöng nghiệp täo ra 156,8 

triệu tçn chçt thâi và phĀ phèm, nhāng chî có 

52,2% phĀ phèm cây tr÷ng và 20% chçt thâi 

chën nuöi đāČc thu gom và tái sĄ dĀng (Tùng 

cĀc Thøng kê Việt Nam, 2022; Nguyễn Vën 

Quý, 2022). Chçt thâi tĂ nông nghiệp chiếm 
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18% tùng lāČng phát thâi và là mût trong nhąng 

nguyên nhân gây nên biến đùi khí hêu (Træn 

H÷ng Hà, 2019). Do đò, nếu phĀ phèm nông 

nghiệp đāČc khai thác và sĄ dĀng tøt, sẽ mang 

läi hiệu quâ kinh tế, góp phæn bâo vệ môi 

trāĈng, giâm phát thâi khí nhà kính (SĊ Khoa 

hõc và Công nghệ Thành phø H÷ Chí Minh, 

2022). Trāĉc thĆc träng trên, mût trong nhąng 

giâi pháp hiệu quâ đã và đang đāČc nhiều quøc 

gia và đða phāćng áp dĀng là quân lý chçt thâi 

và phĀ phèm nông nghiệp theo hāĉng kinh tế 

tuæn hoàn. Chþ trāćng này cÿng đāČc Đâng và 

Nhà nāĉc Việt Nam đặc biệt quan tâm thông 

qua Luêt Bâo vệ möi trāĈng nëm 2020, các 

thöng tā cþa Bû Nông nghiệp và Möi trāĈng.  

Thành phø Hâi Phòng có nhiều lČi thế trong 

phát triển nông nghiệp hàng hóa. Trong nhąng 

nëm qua, sân xuçt nông nghiệp cþa Thành phø 

đät đāČc nhąng kết quâ quan trõng, góp phæn 

nâng cao giá trð gia tëng và phát triển bền vąng. 

Nëm 2024, giá trð sân xuçt cþa ngành tëng 2,06, 

đòng gòp 0,20 điểm% vào tøc đû tëng trāĊng kinh 

tế chung (CĀc Thøng kê Hâi Dāćng, 2025). Tuy 

nhiên, thành phø vén đang phâi đøi mặt vĉi 

nhąng thách thăc về ô nhiễm möi trāĈng, lãng 

phí nguyên liệu phĀ phèm tĂ sân xuçt nông 

nghiệp. Tình träng đøt rćm rä vén diễn ra Ċ mût 

sø đða phāćng (Đăc Huy, 2024), chçt thâi chën 

nuôi vén còn hiện tāČng xâ trĆc tiếp ra môi 

trāĈng (Phäm Chí Trung & cs., 2021).  

Trāĉc thĆc tế trên, nghiên cău này nhìm 

đánh giá thĆc träng, phân tích các yếu tø ânh 

hāĊng và đề xuçt mût sø giâi pháp thýc đèy quân 

lý chçt thâi và phĀ phèm nông nghiệp theo hāĉng 

kinh tế tuæn hoàn täi thành phø Hâi Phòng.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Chọn điểm nghiên cứu 

Sân xuçt nông nghiệp cþa thành phø Hâi 

Phñng đa däng vĉi các hoät đûng g÷m tr÷ng lúa, 

rau, chën nuöi gia sýc, gia cæm và nuôi tr÷ng 

thþy sân. Nghiên cău chõn các xã Hâi Hāng, 

Thanh Miện, Gia Phýc và TrāĈng Tån để 

nghiên cău. Đåy là các xã đäi diện đæy đþ cho 

hoät đûng sân xuçt nông nghiệp cþa Thành phø. 

Trong đò, các xã Hâi Hāng và Thanh Miện đāČc 

quy hoäch tr÷ng lúa têp trung và và nuôi tr÷ng 

thþy sân. Xã Gia Phýc và TrāĈng Tån đāČc quy 

hoäch phát triển vùng nông nghiệp công nghệ 

cao, hąu cć, chën nuöi chþ lĆc và nuôi tr÷ng 

thþy sân (Dÿng CāĈng & Phùng Bân, 2024). 

2.2. Thu thập thông tin 

2.2.1. Thông tin thứ cấp 

Thông tin thă cçp tùng quan về sân xuçt 

nông nghiệp, thĆc träng xĄ lý chçt thâi nông 

nghiệp; cć chế, chính sách thýc đèy quân lý chçt 

thâi và phĀ phèm nông nghiệp theo hāĉng tuæn 

hoàn đāČc thu thêp tĂ SĊ Nông nghiệp và Môi 

trāĈng và CĀc Thøng kê thành phø Hâi Phòng.  

2.2.2. Thông tin sơ cấp 

Thöng tin sć cçp đāČc thu thêp tĂ các đøi 

tāČng có liên quan tĉi quân lý chçt thâi và phĀ 

phèm nông nghiệp cþa thành phø bao g÷m:  

Cán bû quân lĎ nhà nāĉc về nông nghiệp tĂ 

SĊ Nông nghiệp và Möi trāĈng thành phø Hâi 

Phòng và cán bû phĀ trách lïnh vĆc nông nghiệp 

các xã về chính sách cþa thành phø trong sân 

xuçt nông nghiệp tuæn hoàn, nhąng khò khën, 

thuên lČi trong quá trình thĆc thi chính sách. 

Sau khi lĆa chõn các xã đäi diện cho các loäi 

hình sân xuçt nông nghiệp đặc trāng cþa thành 

phø, nghiên cău tiến hành khâo sát 92 hû/trang 

träi đäi diện cho các tác nhân trong chuúi quân 

lý bao g÷m: cć sĊ sân xuçt và phát sinh chçt 

thâi nông nghiệp; đćn vð thu gom, tái sĄ dĀng 

và tái chế chçt thâi và phĀ phèm. Trong đò, 84 

hû đāČc lĆa chõn ngéu nhiên tĂ danh sách do 

đða phāćng cung cçp; 2 đćn vð thu gom đāČc xác 

đðnh thông qua giĉi thiệu cþa nông hû và 6 

trang träi tham gia tái sĄ dĀng, tái chế và tiêu 

thĀ chçt thâi và phĀ phèm sau tái chế. Do 

nhiều hû/trang träi đ÷ng thĈi tham gia các hoät 

đûng khác nhau nên việc phân loäi đāČc thĆc 

hiện theo vai trò nùi bêt nhçt trong chuúi quân 

lý chçt thâi. Méu khâo sát đāČc thiết kế nhìm 

bao quát các loäi hình và quy mô sân xuçt nông 

nghiệp, phĀc vĀ phån tích điển hình täi đða bàn 

nghiên cău. Dą liệu đāČc thu thêp bìng phóng 

vçn trĆc tiếp theo bâng hói các thông tin về thĆc 

träng sân xuçt, phát sinh, thu gom, xĄ lý và tái 

sĄ dĀng chçt thâi, phĀ phèm nông nghiệp. 
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Ngoài ra, nhóm nghiên cău còn lĆa chõn 5 

hČp tác xã đäi diện cho tù chăc trung gian để 

phóng vçn về vai trò cþa hõ trong hú trČ thành 

viên, tù chăc thu gom, xĄ lý chçt thâi và phĀ 

phèm quy mô têp trung. 

2.3. Xử lý và phân tích thông tin 

Dą liệu đāČc làm säch, nhêp và xĄ lý bìng 

phæn mềm Excel và SPSS. Nghiên cău sĄ dĀng 

phāćng pháp thøng kê mô tâ để phân tích thĆc 

träng phát sinh chçt thâi và phāćng pháp xĄ lý 

cþa hû, trang träi.  

Khøi lāČng chçt thâi và phĀ phèm nông 

nghiệp tĂ các đøi tāČng khâo sát đāČc tính toán 

dĆa trên quy mô sân xuçt thĆc tế cþa hû/trang 

träi và hệ sø phát thâi đāČc tham khâo tĂ các 

công bø cþa cć quan quân lý chuyên môn cþa 

nhà nāĉc và các nghiên cău Ċ Việt Nam. CĀ thể: 

Tď lệ rćm : thóc trung bình là 1,2; ngô hät : 

phĀ phèm trung bình là 1,5 (Lê Quøc Thanh & 

cs., 2016). 

Chçt thâi rín trung bình tĂ chën nuöi lČn: 

2,5 kg/ngày; bò: 10 kg/ngày; trâu: 15 kg/ngày; 

gia cæm: 0,02 kg/ngày (Bû Tài nguyên và Môi 

trāĈng, 2023). 

Phāćng pháp thøng kê so sánh để so sánh 

măc đû tuæn hoàn giąa các mô hình quân lý. 

Nghiên cău tình huøng đāČc sĄ dĀng để tìm 

hiểu sâu về các tác nhân thu gom và tái chế 

chçt thâi. Phāćng pháp phån tích lČi ích - chi 

phí đāČc áp dĀng để đánh giá hiệu quâ kinh tế 

cþa tác nhân chính trong các mô hình tuæn hoàn 

mĊ bìng các chî tiêu chi phí, doanh thu và lČi 

nhuên trên mût đćn vð chçt thâi hoặc phĀ phèm 

nông nghiệp.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thực trạng phát sinh và xử lý chất thải 

và phụ phẩm nông nghiệp tại nguồn  

3.1.1. Quy mô sản xuất và thực trạng phát 

sinh chất thải 

Kết quâ khâo sát cho thçy, mặc dù công tác 

d÷n điền đùi thĄa đã gòp phæn câi thiện quy mô 

đçt sân xuçt, song diện tích canh tác vén còn 

nhó lẻ, manh mún. Diện tích bình quån đät 

khoâng 0,5 ha/hû đøi vĉi lýa và cåy ën quâ, 

0,38 ha/hû đøi vĉi rau và 0,16 ha/hû đøi vĉi ngô. 

LāČng phĀ phèm phát sinh āĉc tính tĂ lúa và 

ngô læn lāČt khoâng 6,8 và 2,1 tçn/hû/nëm; 

trong khi đøi vĉi rau và cåy ën quâ, việc āĉc 

lāČng còn gặp khò khën do cć cçu sân phèm đa 

däng và đặc tính sinh hõc khác nhau. 

Trong chën nuöi, sĆ khác biệt về quy mô 

giąa hû và trang träi dén đến chênh lệch lĉn về 

lāČng chçt thâi phát sinh. Ngoài ra, nuôi tr÷ng 

thþy sân nāĉc ngõt phát triển tāćng đøi mänh 

vĉi quy mô bình quân khoâng 0,45 ha/hû. 

3.1.2. Xử lý phụ phẩm trồng trọt 

Đa sø các hû tr÷ng lúa (73% sø hû) để rćm 

rä täi đ÷ng ruûng và đøt bó. Sø rćm rä thu gom 

đāČc sĄ dĀng làm thăc ën cho gia sýc là chþ 

yếu. Mût tď lệ nhó rćm (8,2%) đāČc cho hàng 

xóm hoặc bán cho đćn vð thu gom để phân phøi 

cho các trang träi chën nuöi, các hû tr÷ng rau và 

cć sĊ sân xuçt nçm trong và ngoài đða phāćng. 

Đøi vĉi phĀ phèm tĂ tr÷ng rau, vì thĈi gian 

quay vòng sân xuçt ngín nên hæu hết phĀ 

phèm bao g÷m lá, gøc, rau bð loäi, bð hóng đāČc 

đāa ra khói đ÷ng ruûng. Trong sø đò, cò 56,2% 

phĀ phèm đāČc chçt đøng cho tĆ hoai mĀc và bó 

đi. Sø còn läi đāČc sĄ dĀng chþ yếu làm thăc ën 

chën nuöi và nuöi tr÷ng thþy sân. PhĀ phèm tĂ 

tr÷ng ngô, do khó phân hþy nên phæn lĉn đāČc 

thu gom khói đ÷ng ruûng để làm thăc ën cho 

trâu, bò và nhiên liệu đøt. Gæn 1/3 sø phĀ phèm 

bð đøt bó täi đ÷ng ruûng. PhĀ phèm tĂ cåy ën 

quâ bao g÷m cành, lá thân cây, 100% các hû thu 

gom läi để đøt. Quâ cây thøi, hóng các hû để täi 

vāĈn cho tĆ phân hþy. 

3.1.3. Xử lý chất thải chăn nuôi 

Chën nuöi Ċ Hâi Phòng chþ yếu quy mô hû 

gia đình, chçt thâi đāČc xĄ lý bìng các biện 

pháp nhā biogas, þ phân hoặc cho/bán phân 

tāći. Trong đò, chën nuöi lČn chþ yếu sĄ dĀng 

hæm biogas (94,7% hû), xĄ lý khoâng 60,6% chçt 

thâi rín và gæn 80% chçt thâi lóng. Hćn 50% 

phân trâu bò và toàn bû phân gia cæm đāČc þ 

làm phân hąu cć. Tuy nhiên, vén còn gæn 20% 

chçt thâi lČn; 8,5% phån bñ và 33,7% nāĉc thâi 

chën nuöi tråu bñ chāa đāČc xĄ lý do dung tích 

biogas khöng đáp ăng quy mö chën nuöi hû. 
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3.1.4. Xử lý chất thải và phụ phẩm nuôi 

trồng thủy sản 

Nuôi tr÷ng thþy sân (NTTS) Ċ các hû đāČc 

khâo sát 100% là nuöi cá nāĉc ngõt vĉi phāćng 

thăc nuôi quâng canh và bán thâm canh. PhĀ 

phèm phát sinh tĂ NTTS bao g÷m đæu, xāćng,  

vây, da, ruût cá và cá chết vĉi khøi lāČng ít nên 

hæu hết các hû lĆa chõn giâi pháp chôn lçp hoặc 

thâi vào bể biogas. Nāĉc thâi tĂ các ao chën 

nuôi chþ yếu đāČc thâi trĆc tiếp ra möi trāĈng. 

Chî có 32,4% sø hû tái sĄ dĀng bùn thâi để câi 

täo đçt vāĈn. 

Bảng 1. Quy mô sản xuất và phát sinh chất thải từ hộ, trang trại được điều tra 

(Tính BQ cho 1 hû, trang träi) 

Hoạt động sản xuất 
Quy mô Khối lượng phụ phẩm  

và chất thải rắn chăn nuôi (tấn/năm) ĐVT Giá trị 

Lúa  Ha 0,51 6,8 

Ngô Ha 0,16 2,6 

Rau Ha 0,38 - 

Cây ăn quả Ha 0,5 - 

Lợn    

Hộ Con 43 39,2 

Trang trại Con 225 205,3 

Trâu Con 21 115 

Bò    

Hộ Con 22 80,3 

Trang trại Con 50 182,5 

Gia cầm    

Hộ Con 47,5 0,35 

Trang trại Con 15.700 114,6 

Nuôi trồng thủy sản Ha 0,45 - 

Ghi chú: Dấu “-“ là khối lượng phụ phẩm hoặc chất thải không ước lượng được. 

Bảng 2. Thực trạng quản lý phụ phẩm cây trồng (ĐVT: %) 

Phương pháp 
xử lý 

Phụ phẩm từ lúa 
(n = 37) 

Phụ phẩm từ rau 
(n = 30) 

Phụ phẩm từ ngô 
(n = 5) 

Phụ phẩm từ cây ăn quả 
(n = 17) 

Tỷ lệ hộ 
áp dụng 

Tỷ lệ  
phụ phẩm  
được xử lý 

Tỷ lệ hộ 
áp dụng 

Tỷ lệ 
phụ phẩm  
được xử lý 

Tỷ lệ hộ 
áp dụng 

Tỷ lệ  
phụ phẩm  
được xử lý 

Tỷ lệ hộ  
áp dụng 

Tỷ lệ phụ phẩm 
được xử lý 

Đốt/vứt bỏ  73 66,5 46,6 56,2 20 32,2 100 100 

Cho/bán 13,5 8,2 6,7 8,6 0 0 0 0 

Thức ăn chăn nuôi 8,1 23,5 6,7 10,2 60 48 0 0 

Ủ phân  2,7 1,2 6,7 0,4 0 0 0 0 

Che phủ cây trồng 2,7 0,61   0 0 0 0 

Cày vùi 0 0 13,3 9,5 0 0 0 0 

Thức ăn cho cá 0 0 20 15,1 0 0 0 0 

Nhiên liệu đốt 0 0 0 0 20 19,8 0 0 
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 Bảng 3. Thực trạng xử lý chất thải chăn nuôi (ĐVT: %) 

Chỉ tiêu 

Lợn (n = 38) Trâu, bò (n = 9) Gia cầm (n = 12) 

Tỷ lệ  
hộ áp dụng 

Tỷ lệ chất thải 
được xử lý 

Tỷ lệ  
hộ áp dụng 

Tỷ lệ chất thải 
được xử lý 

Tỷ lệ  
hộ áp dụng 

Tỷ lệ chất thải 
được xử lý 

Chất thải rắn       

Xử lý qua bể biogas 94,7 60,6 66,7 34,2 0 0 

Xả trực tiếp ra môi trường 15,8 19,2 33,3 8,5 0 0 

Ủ phân 5,3 8 66,7 53,9 100 100 

Bán/cho  2,6 12,2 33,3 3,4 0 0 

Chất thải lỏng       

Xử lý qua bể biogas  100 79,6 66,7 66,3 0 0 

Xả trực tiếp ra môi trường 13,2 20,4 33,3 33,7 0 0 

Bảng 4. Thực trạng xử lý phụ phẩm và chất thải từ nuôi trồng thủy sản 

Chỉ tiêu Số hộ áp dụng Tỷ lệ (%) 

Tổng số hộ NTTS được khảo sát 37 100 

Phụ phẩm    

Không phát sinh phụ phẩm  29 78,4 

Chôn, xử lý bằng bể biogas 9 24,3 

Làm thức ăn chăn nuôi, ủ phân 3 8,1 

Nước thải   

Xả trực tiếp ra môi trường 37 81,1 

Tưới cho cây trồng 6 16,2 

Xử lý bằng chế phẩm sinh học 1 2,7 

Bùn thải   

Không xử lý 13 35,1 

Hút lên vườn nhà 12 32,4 

Cho/Bán  6 16,2 

Xử lý bằng vôi bột/chế phẩm sinh học 5 13,5 

Xả ra sông, mương 1 2,7 

Bảng 5. Hiệu quả môi trường của các mô hình tuần hoàn 

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ (%) 

Tổng số hộ/trang trại được khảo sát 92 100 

Số hộ/trang trại áp dụng ít nhất một mô hình tuần hoàn  69 72,8 

Đánh giá của hộ/trang về về hiệu quả môi trường của các mô hình tuần hoàn  69 100 

Giảm ô nhiễm môi trường 69 100 

Cải tạo đất  38 55,1 

Cung cấp dinh dưỡng cho đất 27 39,1 

Giảm sử dụng đầu vào hóa học 4 5,8 
 

 

Nhā vêy, nghiên cău này vĂa xem xét măc 

đû tham gia cþa hû, đ÷ng thĈi đðnh lāČng tď lệ 

chçt thâi, phĀ phèm đāČc xĄ lĎ theo các phāćng 

thăc khác nhau. Trong khi, các nghiên cău trāĉc 
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chþ yếu phân ánh khøi lāČng chçt thâi, phĀ 

phèm nông nghiệp phát sinh và tď lệ hû áp dĀng 

tĂng biện pháp xĄ lý (Võ Thð Nho & Lê Phāĉc 

CāĈng, 2014; Đú Thu Hà & cs., 2019; Phäm Chí 

Trung & cs., 2021).  

3.2. Thực trạng các mô hình quản lý chất 

thải và phụ phẩm nông nghiệp theo hướng 

kinh tế tuần hoàn tại thành phố Hải Phòng 

3.2.1. Dòng lưu chuyển chất thải và phụ 

phẩm nông nghiệp 

Kinh tế tuæn hoàn nhçn mänh việc duy trì 

dòng vêt chçt trong hệ thøng thông qua tái sĄ 

dĀng và tái chế nhìm giâm chçt thâi và tøi āu 

hóa giá trð tài nguyên (Fet & Deshpande, 2023). 

Kết quâ khâo sát täi Hâi Phòng cho thçy chçt 

thâi và phĀ phèm nông nghiệp đāČc lāu chuyển 

theo bøn mô hình chính. 

Thă nhçt là mô hình tuyến tính, trong đò 

phĀ phèm tr÷ng trõt bð đøt bó và chçt thâi chën 

nuôi xâ trĆc tiếp ra möi trāĈng, gây lãng phí tài 

nguyên và ô nhiễm. Thă hai là mô hình tuæn 

hoàn khép kín trong nûi bû hû/trang träi, chþ 

yếu áp dĀng quy mô nhó vĉi các biện pháp 

truyền thøng nhā þ phân bìng vôi bût và xĄ lý 

bìng biogas. Thă ba là mô hình tuæn hoàn mĊ, 

trong đò chçt thâi đāČc thu gom, xĄ lý bên 

ngoài hû và tiêu thĀ trên thð trāĈng thông qua 

các công nghệ nhā sân xuçt phân compost, ép 

phân viên, tr÷ng nçm và nuôi giun trùn quế. 

Thă tā là mö hình thu h÷i nëng lāČng, điển 

hình là sĄ dĀng biogas và phĀ phèm cây tr÷ng 

làm nhiên liệu, mô hình này gây lãng phí chçt 

thâi sau biogas và phát thâi khí nhà kính khi 

đøt phĀ phèm. 

3.2.2. Đánh giá các mô hình quản lý chất 

thải và phụ phẩm nông nghiệp theo hướng 

kinh tế tuần hoàn 

Kinh tế tuæn hoàn dĆa trên 3 nguyên tíc: 

(1) Giâm chçt thâi và ô nhiễm; (2) Tuæn hoàn 

sân phèm và vêt liệu Ċ giá trð cao nhçt; (3) Tái 

täo thiên nhiên (Ellen MacAuthor Foundation, 

2023). Mût sø nghiên cău Ċ Việt Nam chþ yếu 

phân tích khía cänh dinh dāċng và tác đûng môi 

trāĈng cþa các biện pháp xĄ lý chçt thâi (Võ Thð 

Nho & Lê Phāĉc CāĈng, 2014; Pham Minh Hen 

& cs., 2021; Nguyễn Thanh Låm & Cao TrāĈng 

Sćn, 2024). Nghiên cău này tiếp cên đa tiêu chí 

để đánh giá các mö hình quân lý chçt thâi và 

phĀ phèm nông nghiệp bao g÷m: măc đû tuæn 

hoàn vêt chçt, hiệu quâ möi trāĈng và hiệu quâ 

kinh tế. 

a. Mức độ tuần hoàn vật chất 

Ở khía cänh tuæn hoàn vêt chçt, phĀ phèm 

tr÷ng trõt Ċ thành phø Hâi Phòng bð thâi bó còn 

Ċ măc cao, cao nhçt là phĀ phèm tĂ cåy ën quâ 

vĉi 100%, tiếp theo là rćm 66,5% và phĀ phèm 

tĂ tr÷ng rau 56,2%. Phæn còn läi đāČc tuæn 

hoàn khép kín trong hû là chþ yếu, các mô hình 

tuæn hoàn mĊ chāa phù biến đặc biệt là mô hình 

quân lý quy mô cûng đ÷ng. 

Chçt thâi chën nuöi đāČc tái sĄ dĀng theo 

ba mô hình chính: tuæn hoàn khép kín, tuæn 

hoàn mĊ và thu h÷i nëng lāČng. Chçt thâi tĂ 

chën nuöi lČn chþ yếu đāČc xĄ lý qua hệ thøng 

biogas; hćn mût nĄa chçt thâi trâu, bò theo mô 

hình khép kín; và phæn lĉn chçt thâi gà theo mô 

hình tuæn hoàn mĊ. 

Kết quâ này phù hČp vĉi các nghiên cău 

trāĉc đåy, cho thçy phæn lĉn phĀ phèm nông 

nghiệp vén bð đøt bó (Võ Thð Nho & Lê Phāĉc 

CāĈng, 2014; Đú Thu Hà & cs., 2019) và mût 

phæn chçt thâi chën nuöi chāa đāČc tái sĄ dĀng 

(Phäm Chí Trung & cs., 2021; Nguyễn Thanh 

Låm & Cao TrāĈng Sćn, 2024). Tuy nhiên, các 

nghiên cău trāĉc chþ yếu tiếp cên riêng lẻ tĂng 

loäi chçt thâi, trong khi nghiên cău này tiếp cên 

theo khung kinh tế tuæn hoàn, têp trung phân 

tích dñng lāu chuyển vêt chçt giąa các hoät 

đûng sân xuçt nông nghiệp và giąa các mô hình 

tuæn hoàn khác nhau. 

b. Hiệu quả môi trường 

Hiệu quâ möi trāĈng cþa các mô hình tuæn 

hoàn đāČc đánh giá qua nhên đðnh cþa hû/trang 

träi. Kết quâ cho thçy 100% ý kiến cho rìng tái 

sĄ dĀng chçt thâi và phĀ phèm giúp giâm ô 

nhiễm so vĉi đøt và xâ thâi trĆc tiếp. Khoâng 

50% ghi nhên câi thiện đçt và 40% cho rìng có 

bù sung dinh dāċng cho đçt, trong khi tác đûng 

giâm sĄ dĀng phân bón và thuøc bâo vệt thĆc 

vêt hóa hõc chāa rô rệt. 
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 Hình 1. Dòng lưu chuyển chất thải và phụ phẩm nông nghiệp tại thành phố Hải Phòng 

 

Hình 2. Mức độ tuần hoàn vật chất trong quản lý chất thải và phụ phẩm nông nghiệp  
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Tuần hoàn khép kín Tuần hoàn mở Thu hồi năng lượng Thải bỏ 

Rơm Phụ phẩm ngô Phụ phẩm rau Phụ phẩm cây ăn quả 

Chất thải rắn từ lợn Chất thải từ trâu, bò Chất thải rắn từ gia cầm 

Hộ tự  
thu gom 

Thủ công 

PHỤ PHẨM  

TRỒNG TRỌT 

(Rơm; thân cây, lá 

ngô, rau, cây ăn quả) 

CHẤT THẢI  

CHĂN NUÔI 

(Phân, nước thải) 

NUÔI TRỒNG  
THỦY SẢN 

(Phụ phẩm; nước 
thải, bùn thải) 

THẢI BỎ (KHÔNG TÁI SỬ DỤNG)  

 

2. TUẦN HOÀN MỞ (TÁI SỬ DỤNG BÊN NGOÀI HỘ) 

Rơm  Trồng nấm  Bã nấm  Bán cho hộ trồng rau/hoa  

Rơm  Che phủ rau  Bã rơm Bón rau  

Rơm, phụ phẩm ngô + Thức ăn trâu, bò  Phân + rơm, phụ phẩm rau 

 Ủ phân compost  Bán cho hộ trồng trọt  

Trấu + Phân gà  Ủ phân  Bán cho hộ trồng trọt  

Phân bò  Nuôi trùn quế  Bán trùn thương phẩm/trùn khối  

   Bán phân hữu cơ  

 

 

Tư nhân 
thu gom 

Bằng 
máy  

1. TUẦN HOÀN KHÉP KÍN (XỬ LÝ VÀ TÁI SỬ DỤNG TRONG HỘ) 

Rơm  Ủ phân  Bón rau  

Rơm  Che phủ rau  Bã rơm  Bón rau  

Rơm  Thức ăn trâu, bò Phân ủ Bón cây trồng  

Trấu + Phân gia cầm  Ủ phân  Bón cây trồng  

Chất thải trâu, bò, lợn  Bể biogas  Ủ phân  Bón cây trồng  

     Khí thải  Đun nấu  

     Nước thải  Tưới cây  

      

 

THU HỒI NĂNG LƯỢNG  

Phân, nước thải (trâu, bò, lợn)  Bể biogas  Khí thải đun nấu  

     Thải bỏ phân, nước sau xử lý  

Thân cây ngô, trấu  Nhiên liệu đun nấu  
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Bảng 6. Hiệu quả kinh tế của mô hình tuần hoàn khép kín 

Chỉ tiêu Không thay đổi < 10% 10-30% > 30% Không rõ 

Giảm chi phí sản xuất      

Số hộ 21 3 9 6 24 

Tỷ lệ (%) 33,3 4,8 14,3 9,5 38,1 

Tăng năng suất cây trồng      

Số hộ 12 16 8 0 27 

Tỷ lệ (%) 19 25,4 12,7 0 42,9 

Tăng thu nhập      

Số hộ 27 7 4 0 25 

Tỷ lệ (%) 42,9 11,1 6,3 0 39,7 

 

c. Hiệu quả kinh tế 

- Hiệu quâ kinh tế các mô hình tuæn hoàn 

khép kín 

Các mô hình tuæn hoàn khép kín trong hû 

chþ yếu mang tính tên dĀng nên hiệu quâ kinh 

tế chāa rô rệt. Vì vêy, 42,9% sø hû cho rìng việc 

tái sĄ dĀng chçt thâi và phĀ phèm không täo ra 

thay đùi đáng kể về nëng suçt và thu nhêp. Tuy 

nhiên, mût sø hû ghi nhên lČi ích gián tiếp nhā 

giâm chi phí đæu vào (phân bón, thăc ën chën 

nuôi) Ċ măc 10-30%, và câi thiện nhẹ nëng suçt, 

thu nhêp (thāĈng dāĉi 10%) thông qua sĄ dĀng 

phân hąu cć tĂ rćm rä và chçt thâi chën nuöi. 

- Hiệu quâ kinh tế mût sø mô hình tuæn 

hoàn mĊ 

Đøi vĉi các mô hình tuæn hoàn mĊ, nghiên 

cău têp trung phân tích hai mô hình tiêu biểu 

trong quân lý chçt thâi chën nuöi và phĀ phèm 

cây tr÷ng. Mô hình thă nhçt là nuôi giun trùn 

quế để xĄ lý chçt thâi chën nuöi bñ. Mö hình 

này là mût mít xích trong chuúi tuæn hoàn mĊ, 

tĂ thu gom rćm làm thăc ën cho bñ đến sĄ dĀng 

phån bñ để nuôi giun và tiêu thĀ sân phèm trên 

thð trāĈng. Dù chî là mût khâu trong chuúi, đåy 

là hoät đûng quan trõng trong chuyển hóa chçt 

thâi thành sân phèm có giá trð kinh tế. Vĉi măc 

đæu tā thçp, mô hình mang läi thu nhêp tĂ ba 

ngu÷n: phân hąu cć, giun trün quế và sinh khøi 

giun, vĉi lČi nhuên bình quân trên 3 triệu 

đ÷ng/tçn phån bñ tāći.  

Sân xuçt nçm là khâu trung tâm trong mô 

hình tuæn hoàn mĊ, nći rćm rä đāČc chuyển 

hóa thành sân phèm có giá trð. Mô hình này 

không chî mang läi lČi nhuên tĂ sân phèm 

chính là nçm mà còn tĂ bán sân phèm phĀ là 

bã nçm cho các hû tr÷ng rau. Bình quân 1 tçn 

rćm tr÷ng nçm cho thu nhêp hćn 5,5 triệu 

đ÷ng. Đåy là măc thu nhêp cao so vĉi việc đøt 

bó rćm. 

3.3. Yếu tố ảnh hưởng tới quản lý chất thải 

và phụ phẩm nông nghiệp theo hướng kinh 

tế tuần hoàn tại thành phố Hải Phòng 

3.3.1. Cơ chế, chính sách 

Cć chế, chính sách đòng vai trñ quan trõng 

trong thýc đèy quân lý chçt thâi nông nghiệp 

theo hāĉng kinh tế tuæn hoàn, tuy nhiên täi Hâi 

Phòng chāa cò chính sách riêng, chþ yếu l÷ng 

ghép trong các chāćng trình liên quan. Kết quâ 

phóng vçn cán bû quân lý cho thçy việc triển 

khai chính sách còn gặp nhiều khò khën do 

thiếu vøn (83,3%), thiếu phøi hČp liên ngành 

(50%) và thiếu nhân lĆc, chuyên gia (58,3%). 

Bên cänh đò, 2/2 đćn vð thu gom cÿng cho 

rìng việc thiếu cć chế hú trČ tài chính, tín dĀng 

và hāĉng dén thþ tĀc pháp lý trong sân xuçt 

phân bón hąu cć là rào cân lĉn đøi vĉi hoät đûng 

thu gom, xĄ lý và tiêu thĀ sân phèm tái chế tĂ 

chçt thâi và phĀ phèm nông nghiệp. 

3.3.2. Trình độ và nhận thức của các hộ 

nông dân 

Trình đû hõc vçn và măc đû nhên thăc cþa 

ngāĈi dân có ânh hāĊng đáng kể đến việc áp 
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dĀng các mô hình kinh tế tuæn hoàn trong quân 

lý chçt thâi và phĀ phèm nông nghiệp. Kết quâ 

khâo sát cho thçy, các hû cò trình đû hõc vçn và 

nhên thăc cao hćn cò xu hāĉng áp dĀng các biện 

pháp tái sĄ dĀng rćm rä (câ trong và ngoài hû), 

vĉi tď lệ cao hćn so vĉi các nhóm hû còn läi. 

Bảng 7. Hiệu quả mô hình nuôi giun trùn quế từ phân bò (Áp dĀng cho 1 tçn phån bñ tāći) 

Hạng mục Đơn vị Giá (nghìn đồng) Số lượng Thành tiền (nghìn đồng) 

Chi phí     1.250 

Khấu hao tài sản, thiết bị    150 

Trả công lao động  Công 200 5 1.000 

Chi khác  Trọn gói 100 1 100 

Doanh thu    4.300 

Bán phân hữu cơ Tấn 3.000 0,5 1.500 

Bán giun quế Kg 70 30 2.100 

Bán sinh khối trùn quế Kg 10 70 700 

Lợi nhuận     3.050 

Bảng 8. Hiệu quả mô hình trồng nấm (Áp dĀng cho 1 tçn rćm nguyên liệu) 

Hạng mục Đơn vị Đơn giá (nghìn đồng) Số lượng Thành tiền (nghìn đồng) 

Chi phí     3.116 

Khấu hao tài sản    500 

Mua rơm Tấn 850 1 850 

Xử lý rơm thành giá thể     546 

Meo phôi nấm  Bịch 40 18 720 

Công lao động Công 150 2 300 

Chi khác     200 

Doanh thu    8.700 

Bán nấm ăn các loại Kg 22 400 8.400 

Bán bã nấm Tấn 600 0,5 300 

Lợi nhuận     5.584 

 

Hình 3. Ảnh hưởng của trình độ và nhận thức tới hành vi xử lý rơm rạ của hộ 
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Hình 4. Cơ cấu hộ không áp dụng mô hình tuần hoàn 

Bảng 9. Khó khăn của các hộ, trang trại trong việc áp dụng các mô hình tuần hoàn  

Diễn giải Số ý kiến Tỷ lệ (%) 

Tổng số hộ/trang trại được khảo sát 92 100 

1. Không biết đến công nghệ mới trong xử lý chất thải nông nghiệp 80 87 

2. Thiếu máy móc, thiết bị thu gom 68 73,9 

3. Đất đai manh mún, nhỏ lẻ, khó áp dụng đại trà và cơ giới hóa 51 55,4 

4. Chưa nắm chắc quy trình xử lý 69 75 

5. Thiếu nguồn lao động trẻ 61 66,3 

6. Thiếu đất đai, nhà xưởng, vị trí tập kết, xử lý chất thải  26 28,2 

7. Hạ tầng đường nội đồng còn thiếu, chất lượng kém 47 51,1 

 

3.3.3. Điều kiện và nguồn lực sản xuất của 

chủ thể tham gia mô hình quản lý 

Sân xuçt nông nghiệp Ċ thành phø Hâi 

Phñng khá đa däng song sân xuçt cþa hû läi có 

măc đû chuyên canh cao. Điều này lý giâi có 23 

hû đāČc khâo sát không áp dĀng bçt kč mô hình 

tuæn hoàn nào trong quân lý chçt thâi và phĀ 

phèm nông nghiệp và 100% trong sø đò là các hû 

chuyên canh lúa và chuyên canh rau. 

Trong điều kiện sân xuçt chuyên canh, 

việc täo điều kiện cho sĆ phát triển cþa các mô 

hình tuæn hoàn mĊ là cæn thiết. Tuy nhiên, 

thĆc tế cho thçy, các tác nhân sân xuçt, thu 

gom, xĄ lý chçt thâi đều gặp khò khën về 

ngu÷n lĆc về đçt đai, lao đûng, máy móc, thiết 

bð và công nghệ.  

g3.3.4. Điều kiện cơ sở hạ tầng và thị trường 

Cć sĊ hä tæng và thð trāĈng có ânh hāĊng tĉi 

quyết đðnh áp dĀng các mô hình tuæn hoàn trong 

quân lý chçt thâi và phĀ phèm nông nghiệp. Hệ 

thøng giao thông nûi đ÷ng cþa thành phø chāa 

hoàn chînh, thiếu nhà xāĊng, kho bãi cho têp kết 

và xĄ lý chçt thâi nông nghiệp. Hæu hết các tác 

nhân tham gia tái chế chçt thâi đều không gặp 

khò khën về đæu ra cho các sân phèm sau tái 

chế. Đåy là đûng lĆc để các hû áp dĀng các công 

nghệ mĉi trong tái chçt thâi thành sân phèm có 

giá trð. Kết quâ khâo sát cho thçy, có 51,1% sø ý 

kiến cho rìng hä tæng nûi đ÷ng thiếu và chçt 

lāČng kém và 28,2% sø ý kiến phân ánh thiếu 

nhà xāĊng, vð trí cho têp kết và xĄ lý chçt thâi 

têp trung, quy mô lĉn (Bâng 9). 

Chuyên 
canh lúa; 

82,6 

Chuyên 
canh rau; 

17,4 



Vũ Việt Hà, Đỗ Thị Nhài
 
 Nguyễn Thị Minh Hiền, Bạch Văn Thủy, Trần Mạnh Hải

 
, Mai Lan Phương, Đồng Thanh Mai 
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3.3.5. Sự phối hợp của các bên có liên quan 

Quân lý chçt thâi và phĀ phèm nông 

nghiệp theo hāĉng kinh tế tuæn hoàn täi Hâi 

Phòng còn mang tính nhó lẻ, tĆ phát, thiếu các 

mô hình tuæn hoàn quy mô cûng đ÷ng nên tď lệ 

tái sĄ dĀng còn thçp. Vai trò trung gian cþa hČp 

tác xã trong liên kết hû thành viên vĉi chính 

quyền, cć quan chuyên mön và thð trāĈng còn 

hän chế. Kết quâ khâo sát 5 HTX cho thçy 100% 

chāa phát huy đæy đþ vai trò này; chî 2 HTX có 

hāĉng dén các hû kĐ thuêt xĄ lý chçt thâi täi 

chú và chāa cò HTX nào tù chăc thu gom, xĄ lý 

chçt thâi têp trung hoặc hú trČ tiêu thĀ sân 

phèm sau tái chế cho thành viên. 

3.4. Giải pháp thúc đẩy quản lý chất thải 

và phụ phẩm nông nghiệp theo hướng kinh 

tế tuần hoàn tại thành phố Hải Phòng 

TĂ phân tích thĆc träng và các yếu tø ânh 

hāĊng Ċ trên, để thýc đèy việc quân lý chçt thâi 

và phĀ phèm nông nghiệp theo hāĉng kinh tế 

tuæn hoàn, thĈi gian tĉi thành phø Hâi Phòng 

cæn áp dĀng đ÷ng bû các giâi pháp sau: 

Thứ nhất, hoàn thiện và thĆc thi cć chế, 

chính sách phát triển nông nghiệp tuæn hoàn; 

thýc đèy tích tĀ, têp trung đçt đai nhìm täo 

điều kiện áp dĀng các mô hình tuæn hoàn quy 

mô lĉn; đ÷ng thĈi ban hành cć chế hú trČ tài 

chính, āu đãi đæu tā cć sĊ hä tæng và hāĉng dén 

thĆc hiện các tiêu chuèn, quy đðnh về sân xuçt 

và tiêu thĀ phân bón hąu cć. 

Thứ hai, nâng cao nhên thăc và nëng lĆc 

công nghệ cþa các chþ thể sân xuçt về quân lý 

chçt thâi và phĀ phèm nông nghiệp theo hāĉng 

kinh tế tuæn hoàn thông qua truyền thông, têp 

huçn và đào täo; đ÷ng thĈi triển khai thí điểm 

và nhân rûng các mô hình quân lý chçt thâi 

hiệu quâ. 

Thứ ba, thýc đèy nghiên cău và chuyển giao 

công nghệ xĄ lý chçt thâi và phĀ phèm nông 

nghiệp phù hČp vĉi đặc điểm sân xuçt cþa 

thành phø, nëng lĆc, điều kiện sân xuçt và 

trình đû áp dĀng cþa ngāĈi dân, chú trõng 

chuyển giao công nghệ xĄ lĎ nāĉc thâi và bùn 

thâi trong nuôi tr÷ng thþy sân. 

Thứ tư, phát triển hệ thøng cć sĊ hä tæng 

phĀc vĀ thu gom, vên chuyển, lāu trą và xĄ lý 

chçt thâi và phĀ phèm nông nghiệp. Đèy mänh 

xã hûi hòa đæu tā hä tæng giao thông nûi đ÷ng, 

nhà xāĊng, khu tái chế chçt thâi và phĀ phèm 

nông nghiệp. 

Thứ năm, tëng cāĈng phøi hČp giąa các bên 

liên quan g÷m cć quan quân lĎ, cć quan chuyên 

môn, doanh nghiệp, hČp tác xã và hû nông dân 

trong tuyên truyền, têp huçn kĐ thuêt và huy 

đûng ngu÷n lĆc, nhìm phát triển chuúi giá trð 

nông sân gín vĉi quân lý chçt thâi, phĀ phèm 

theo hāĉng kinh tế tuæn hoàn và thýc đèy tiêu 

thĀ sân phèm tái chế. 

4. KẾT LUẬN 

Quân lý chçt thâi và phĀ phèm nông 

nghiệp theo hāĉng kinh tế tuæn hoàn không chî 

giúp giâm ô nhiễm möi trāĈng mà còn täo giá trð 

kinh tế cho ngāĈi sân xuçt. Tuy nhiên, täi 

thành phø Hâi Phòng, khoâng 2/3 phĀ phèm tĂ 

tr÷ng lúa và trên 50% phĀ phèm tĂ tr÷ng rau 

vén bð thâi bó bó gây lãng phí tài nguyên. Chçt 

thâi chën nuöi chþ yếu đāČc xĄ lý bìng các mô 

hình tuæn hoàn khép kín và thu h÷i nëng lāČng 

vĉi công nghệ truyền thøng nên giá trð gia tëng 

còn thçp. Các mô hình tuæn hoàn mĊ quy mô 

lĉn, mang läi giá trð kinh tế cao còn hän chế. 

Mût sø yếu tø ânh hāĊng tĉi thĆc träng này bao 

g÷m cć chế, chính sách; yếu tø liên quan tĉi các 

tác nhân sân xuçt, thu gom, xĄ lý và tiêu thĀ 

sân phèm sau tái chế; sĆ phøi hČp và hú trČ cþa 

tác nhân trung gian. Để thýc đèy quân lý chçt 

thâi và phĀ phèm nông nghiệp theo hāĉng kinh 

tế tuæn hoàn Ċ thành phø, cæn thĆc hiện đ÷ng bû 

các giâi pháp: Hoàn thiện cć chế chính sách, 

nâng cao nhên thăc và nëng lĆc cho các chþ thể 

sân xuçt, thýc đèy nghiên cău và chuyển giao 

công nghệ, phát triển hệ thøng cć sĊ hä tæng đða 

phāćng, tëng cāĈng sĆ phøi hČp cþa các bên có 

liên quan. 

LỜI CẢM ƠN 

Bài báo là mût phæn sân phèm cþa đề tài 

“Nghiên cău giâi pháp quân lý hiệu quâ chçt 
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thâi và phĀ phèm nông nghiệp theo hāĉng kinh 

tế tuæn hoàn vüng Đ÷ng bìng sông H÷ng trên cć 

sĊ triển khai täi tînh Hâi Dāćng”, Mã sø 19/HĐ-

KHCNNTM-2025. Nhóm tác giâ xin chân thành 

câm ćn Chāćng trình khoa hõc và công nghệ 

phĀc vĀ xây dĆng nông thôn mĉi giai đoän 

2021-2025 và Vën phñng Điều phøi Nông thôn 

mĉi Trung Ưćng đã täo điều kiện cho nhóm thĆc 

hiện nghiên cău này. 
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